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Câu 1: Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 có thể vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay là
	A. Tăng cường liên minh chiến đấu giữa ba nước Đông Dưong.
	B. Kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, ngoại giao.
	C. Kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại.
	D. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu.
Câu 2: Trong thời gian 1919-1930, tăng thuế là một trong những biện pháp của thực dân Pháp nhằm
	A. kiểm soát mọi hoạt động kinh tế ở Đông Dương.
	B. tăng thêm nguồn thu cho ngân sách Đông Dương.
	C. thi hành chính sách kinh tế chỉ huy ở Việt Nam.
	D. phục vụ chính sách tổng động viên ở Việt Nam.
Câu 3: Kẻ thù nguy hiểm nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong một năm đầu sau ngày Cách mạng tháng Tám (1945) thành công là
	A. Phát xít Nhật.	B. Đế quốc Anh.
	C. Thực dân Pháp.	D. Trung Hoa Dân Quốc.
Câu 4: Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia
	A. tự do.	B. tự trị.	C. độc lập.	D. tự chủ.
Câu 5: Điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương tháng 5 - 1941 so với Luận cương chính trị tháng 10 - 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương là chủ trương
	A. hoàn thành triệt để nhiệm vụ cách mạng ruộng đất.
	B. thành lập hình thức chính quyền công nông binh.
	C. thành lập ở mỗi nước Đông Dương một đảng riêng.
	D. thành lập chính quyền nhà nước của toàn dân tộc.
Câu 6: Trong giai đoạn 1939-1945, tổ chức nào sau đây được thành lập ở Việt Nam?
	A. Đông Dương Cộng sản đảng.	B. Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam.
	C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.	D. An Nam Cộng sản đảng.
Câu 7: Hội nghị nào của Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập mặt trận thống nhất dân tộc đầu tiên của riêng Việt Nam (Mặt trận Việt Minh)?
	A. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (7-1936).
	B. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5-1941).
	C. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (11-1939).
	D. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (3-1938).
Câu 8: Vì sao Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (11/1939) quyết định đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu?
	A. Nước Pháp bị Đức chiếm đóng làm cho quân Pháp ở Đông Dương suy yếu.
	B. Nhân dân Việt Nam phải chịu hai tầng áp bức, bóc lột của Pháp và Nhật.
	C. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc và tay sai phát triển gay gắt.
	D. Quân phiệt Nhật hoàn thành xâm lược và thống trị nhân dân Đông Dương.
Câu 9: Năm 1929, những tổ chức cộng sản nào xuất hiện ở Việt Nam?
	A. Tân Việt cách mạng đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản đảng.
	B. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn.
	C. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn.
	D. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản đảng.
Câu 10: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Duơng (7 - 1936) xác định nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt của cách mạng là gì?
	A. Lật đổ ách thống trị của đế quốc Pháp và tay sai, giành độc lập dân tộc.
	B. Đánh đuổi đế quốc Pháp và Nhật, giành chính quyền về tay nhân dân.
	C. Chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh.
	D. Đánh đổ chủ nghĩa đế quốc Pháp và tay sai, đánh đổ chế độ phong kiến.
Câu 11: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (7/1936) chủ trương thành lập
	A. Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.
	B. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.
	C. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.
	D. Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương.
Câu 12: Từ ngày 6/3/1946 đến trước ngày 19/12/1946, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa thực hiện đối sách gì với Pháp?
	A. Đối đầu trực tiếp về quân sự.	B. Từ chối tham gia Liên hiệp Pháp.
	C. Không nhân nhượng về kinh tế.	D. Hòa hoãn, nhân nhượng.
Câu 13: Ngày 6-3-1946, Hiệp định Sơ bộ được ký kết giữa đại diện Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với đại diện Chính phủ Pháp khi
	A. Nhân dân Việt Nam đang tránh việc đối đầu với nhiều kẻ thù cùng một lúc.
	B. quân dân Việt Nam vẫn đang phát triển thế chủ động tiến công.
	C. Chính phủ Pháp có thiện chí giữ gìn nền hòa bình ở Đông Dương.
	D. Trung Hoa Dân quốc không đồng ý cho quân Pháp ra miền Bắc Việt Nam.
Câu 14: Cuộc bãi công của công nhân Ba Son (tháng 8 - 1925) là mốc đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam
	A. có một tổ chức công khai lãnh đạo.	B. có một đường lối chính trị rõ ràng.
	C. hoàn toàn đấu tranh tự giác.	D. bước đầu đấu tranh tự giác.
Câu 15: Với chủ trương giương cao ngọn cờ dân tộc, tạm gác việc thực hiện nhiệm vụ cách mạng ruộng đất trong giai đoạn 1939 - 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã
	A. thực hiện đúng chủ trương của Luận cương chính trị tháng 10 - 1930.
	B. tập trung giải quyết những mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam.
	C. đáp ứng đúng nguyện vọng số một của giai cấp nông dân Việt Nam.
	D. bắt đầu nhận ra khả năng chống đế quốc của trung và tiểu địa chủ.
Câu 16: Nội dung nào dưới đây không phải là âm mưu và hành động của thực dân Pháp ở Việt Nam trong năm đầu sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công?
	A. Thỏa hiệp với Trung Hoa Dân quốc để chống phá cách mạng.
	B. Tái lập chế độ cai trị của chủ nghĩa thực dân cũ ở Việt Nam.
	C. Phối hợp với quân Anh để giải giáp quân Nhật ở miền Nam.
	D. Khôi phục ách thống trị thực dân cũ ở ba nước Đông Dương.
Câu 17: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) xác định
	A. chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung tâm.
	B. sẽ thành lập chính quyền nhà nước của công nông binh.
	C. phương pháp giành chính quyền là tổng tiến công.
	D. kẻ thù chủ yếu trước mắt là đế quốc và giai cấp địa chủ.
Câu 18: Trong phong trào dân chủ 1936-1939, nhân dân Việt Nam sử dụng hình thức đấu tranh nào sau đây?
	A. Đi từ khởi nghĩa từng phần đến tổng khởi nghĩa.
	B. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.
	C. Công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp.
	D. Kết hợp đấu tranh quân sự với chính trị, binh vận.
Câu 19: Phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam là một bước chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 vì đã
	A. khắc phục triệt để hạn chế của Luận cương chính trị tháng 10 - 1930.
	B. bước đầu xây dựng được lực lượng vũ trang nhân dân.
	C. đưa Đảng Cộng sản Đông Dương ra hoạt động công khai.
	D. xây dựng được một lực lượng chính trị quần chúng đông đảo
Câu 20: Nguyên nhân chủ quan nào sau đây dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?
	A. Truyền thống yêu nước của dân tộc được phát huy.
	B. Sự ủng hộ trực tiếp của các nước xã hội  chủ nghĩa.
	C. Sự giúp đỡ trực tiếp của các nước Đồng minh.
	D. Có liên minh chiến đấu của ba nước Đông Dương.
Câu 21: Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam thời kì 1930-1945 là
	A. đánh đuổi đế quốc xâm lược giành độc lập dân tộc.
	B. lật đổ chế độ phản động thuộc địa, cải thiện dân sinh.
	C. lật đổ chế độ phong kiến giành ruộng đất cho dân cày.
	D. đánh đổ các giai cấp bóc lột giành quyền tự do dân chủ.
Câu 22: Thực dân Pháp bắt đầu tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 - 1929) khi
	A. hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc tan rã.
	B. cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất đã kết thúc.
	C. thế giới tư bản đang lâm vào khủng hoảng thừa.
	D. kinh tế các nước tư bản đang trên đà phát triển.
Câu 23: Từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 6/3/1946, đối với quân Trung hoa Dân quốc, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thực hiện chủ trương nào?
	A. Ký hiệp ước hòa bình.	B. Hòa hoãn tránh xung đột.
	C. Kiên quyết kháng chiến.	D. Vừa đánh vừa đàm phán.
Câu 24: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp tập trung đầu tư vào
	A. công nghiệp hóa chất	B. ngành chế tạo máy.
	C. công nghiệp luyện kim.	D. đồn điền cao su.
Câu 25: Theo Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946), quân Pháp được ra miền Bắc Việt Nam làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật thay cho lực lượng quân đội nào?
	A. Anh.	B. Tây Ban Nha.
	C. Mĩ.	D. Trung Hoa Dân quốc.
Câu 26: Mục tiêu đấu tranh trước mắt của nhân dân Việt Nam trong phong trào dân chủ 1936 – 1939 là
	A. đánh đổ đế quốc để giành độc lập tự do.
	B. đòi độc lập dân tộc và tự do dân chủ.
	C. giành độc lập cho dân tộc và ruộng đất cho nông dân.
	D. đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình.
Câu 27: Sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, các thế lực ngoại xâm và nội phản đều có âm mưu
	A. biến Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới.
	B. mở đường cho Mĩ xâm lược Việt Nam.
	C. chống phá cách mạng Việt Nam.
	D. giúp Trung Hoa Dân quốc chiếm Việt Nam.
Câu 28: Năm 1925, tiểu tư sản Việt Nam tổ chức hoạt động nào sau đây?
	A. Đòi trả tự do cho Phan Bội Châu.	B. Chấn hưng nội hóa.
	C. Thành lập Đảng lập hiến.	D. Chống độc quyền cảng Sài Gòn
Câu 29: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, yêu cầu bức thiết nhất của giai cấp nông dân Việt Nam trong bối cảnh bị mất nước là gì?
	A. Ruộng đất.	B. Độc lập dân tộc.
	C. Các quyền dân chủ.	D. Hòa bình.
Câu 30: Thực dân Pháp ký với Chính phủ Trung Hoa Dân quốc Hiệp ước Hoa - Pháp (tháng 2 - 1946) để thực hiện âm mưu gì?
	A. Đưa quân ra miền Bắc để hoàn thành việc xâm lược Việt Nam.
	B. Ra miền Bắc Việt Nam chia sẻ quyền lợi với quân Trung Hoa Dân quốc.
	C. Phối hợp với quân Trung Hoa Dân quốc giải giáp quân Nhật.
	D. Phối hợp với quân Trung Hoa Dân quốc xâm lược Việt Nam lần thứ hai.
Câu 31: Thực dân Pháp hạn chế sự phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929) chủ yếu là do
	A. thị trường Việt Nam nhỏ hẹp không đáp ứng yêu cầu.
	B. nguồn nhân lực Việt Nam không đáp ứng được yêu cầu.
	C. muốn cột chặt nền kinh tế Việt Nam vào nền kinh tế Pháp.
	D. muốn ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho công nghiệp nhẹ.
Câu 32: Ngày 6-3-1946, đại diện Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kí bản Hiệp định Sơ bộ với đại diện chính phủ nước nào sau đây?
	A. Anh.	B. Pháp.	C. Mĩ.	D. Nhật Bản.
Câu 33: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng Đồng minh nào vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật ở phía Nam vĩ tuyến 16?
	A. Quân Pháp.	B. Quân Anh.
	C. Quân Trung Hoa Dân quốc.	D. Quân Mỹ.
Câu 34: Giai cấp công nhân Việt Nam có mối quan hệ gắn bó mật thiết nhất với lực lượng xã hội nào?
	A. Nông dân.	B. Tiểu thương.	C. Thợ thủ công.	D. Tiểu tư sản.
Câu 35: Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thành công đã
	A. làm thất bại học thuyết Kennơđi.	B. làm thất bại học thuyết Aixenhao.
	C. làm thất bại học thuyết Níchxơn.	D. mở đầu kỉ nguyên mới của dân tộc.
Câu 36: Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập năm 1945 là nhà nước của
	A. toàn thể nhân dân.	B. công nhân và nông dân.
	C. công, nông, binh.	D. công, nông và trí thức.
Câu 37: Ở Việt Nam phong trào dân chủ 1936 – 1939 có điểm khác biệt nào sau đây về bối cảnh lịch sử so với phong trào cách mạng 1930 – 1931?
	A. Phong trào cách mạng thế giới đang phát triển.
	B. Có sự lãnh đạo kịp thời của Đảng Cộng sản.
	C. Chính quyền thuộc địa nới lỏng chính sách cai trị.
	D. Đời sống nhân dân lao động khó khăn, cực khổ.
Câu 38: Một trong những thuận lợi của cách mạng Việt Nam sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công là gì?
	A. Chính phủ Việt Nam đã nắm giữ được ngân hàng Đông Dương.
	B. Quân Trung Hoa Dân quốc vào miền Bắc giải giáp quân Nhật.
	C. Quân Anh vào miền Nam giải giáp quân Nhật.
	D. Nhân dân giành được quyền làm chủ đất nước.
Câu 39: Trong phong trào dân tộc dân chủ 1919-1925, giai cấp nào tổ chức cuộc vận động người Việt Nam chỉ mua hàng của người Việt Nam?
	A. Địa chủ.	B. Nông dân.	C. Công nhân.	D. Tư sản.
Câu 40: Trong năm đầu sau khi được thành lập, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải đối mặt với khó khăn nào sau đây?
	A. Phát xít Nhật còn mạnh.	B. Giặc ngoại xâm và nội phản.
	C. Chủ nghĩa phát xít xuất hiện.	D. Nguy cơ chiến tranh thế giới.
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